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DANH SÁCH 

Khóm, ấp văn hóa đạt chuẩn văn hóa năm 2023 và 5 năm liền 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND  ngày        tháng 03  năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên) 

 

 

STT KHÓM, ẤP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2023 

1 Khóm Thới Hòa, phường Nhà Bàng 

2 Khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng 

3 Khóm Hòa Hưng, phường Nhà Bàng 

4 Khóm Trà Sư, phường Nhà Bàng 

5 Khóm Hòa Thuận, phường Nhà Bàng 

6 Khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên 

7 Khóm Xuân Hiệp, phường Tịnh Biên 

8 Khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên 

9 Khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên 

10 Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên 

11 Khóm 1, phường Chi Lăng 

12 Khóm 2, phường Chi Lăng 

13 Khóm 3, phường Chi Lăng 

14 Khóm Trung Bắc Hưng, phường Nhơn Hưng 

15 Khóm Tây Hưng, phường Nhơn Hưng 

16 Khóm Đông Hưng, phường Nhơn Hưng 

17 Khóm Phú Nhứt, phường An Phú 
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18 Khóm Phú Tâm, phường An Phú 

19 Khóm Phú Hòa, phường An Phú 

20 Khóm Phú Hiệp, phường xã An Phú 

21 Ấp Phú Cường, xã An Nông 

22 Ấp An Biên, xã An Nông 

23 Ấp Tân Biên, xã An Nông 

24 Ấp Pô Thi, xã An Cư 

25 Ấp Chơn Cô, xã An Cư 

26 Ấp Soài Chếk, xã An Cư 

27 Ấp Bà Đen, xã An Cư 

28 Ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư 

29 Ấp Ba Xoài, xã An Cư 

30 Khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn 

31 Khóm Đông Thuận, phường Thới Sơn 

32 Khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn 

33 Khóm Núi Két, phường Thới Sơn 

34 Ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo 

35 Ấp Văn Trà, xã Văn Giáo 

36 Ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo 

37 Ấp Srây Skốth, xã Văn Giáo 

38 Ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung 

39 Ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung 
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40 Ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung 

41 Ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung 

42 Ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung 

43 Ấp Tân Long, xã Tân Lợi 

44 Ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi 

45 Ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi 

46 Ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi 

47 Ấp Vồ Bà, xã An Hảo 

48 Ấp Vồ Đầu, xã An Hảo 

49 Ấp Thiên Tuế, xã An Hảo 

50 Ấp Tà Lọt, xã An Hảo 

51 Ấp An Thạnh, xã An Hảo 

52 Ấp An Lợi, xã An Hảo 

53 Ấp An Đông, xã An Hảo 

54 Ấp An Hòa, xã An Hảo 

55 Khóm Núi Voi, phường Núi Voi 

56 Khóm Mỹ Á- phường Núi Voi 

57 Khóm Voi I, phường Núi Voi 

58 Ấp Tân Thành, xã Tân Lập 

59 Ấp Tân Định, xã Tân Lập 

60 
Ấp Tân An, xã Tân Lập 
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STT KHÓM, ẤP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA 05 NĂM LIỀN (2019-2023) 

01 Ấp An Hòa, xã An Hảo 

02 Ấp Thiên Tuế, xã An Hảo 

03 Ấp Vồ Bà, xã An Hảo 

04 Ấp Vồ Đầu, xã An Hảo 

05 Ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi 

06 Ấp Tân Long, xã Tân Lợi 

07 Ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi 

08 Ấp Tân Thành, xã Tân Lập 

09 Khóm III, phường Chi Lăng 

10 Ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung 

11 Ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung 

12 Ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo 

13 Khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn 

14 Khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn 

15 Khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng 

16 Khóm Hòa Hưng, phường Nhà Bàng 

17 Khóm Tây Hưng, phường Nhơn Hưng 

18 Khóm Phú Nhứt, phường An Phú 

19 Khóm Xuân Hiệp, phường Tịnh Biên 

20 Khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên 

21 Ấp Soài Chếk, xã An Cư 
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22 Ấp Pô Thi, xã An Cư 

23 Ấp Bà Đen, xã An Cư 

24 Ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư 

25 Ấp Tân Biên, xã An Nông 

26 Ấp An Biên, xã An Nông 
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